
                                                          

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 12 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc: Bím tóc đuôi sam (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 31). 

- Đọc đoạn 1 và đoạn 2.    

- Trả lời câu hỏi: Vì sao Hà khóc? Nghe lời thầy, Tuấn đã làm gì?    

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Bài đọc: Trên chiếc bè (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 34). 

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách gì?    

a. Đi bằng thuyền. 

b. Đi bằng đôi cánh.  

c. Đi bằng việc ghép ba bốn lá bèo sen lại thành một cái bè 

d. Tất cả các ý trên.  

2. Trên đường đi, các bạn nhìn thấy mấy con vật?    

a. Một. 

b. Hai. 

c. Ba. 

d. Bốn.  

3. Những từ ngữ nào chỉ thái độ khâm phục của các con vật đối với Dế Mèn và 

Dế Trũi?  

a. Bái phục. 

b. Âu yếm. 

c. Hoan nghênh. 

d. Tất cả các ý trên.  



                                                          

4. Cuộc đi chơi của Dế Mèn và dế Trũi có gì thú vị?   

a. Gặp nhiều cảnh đẹp ở dọc đường. 

b. Mở rộng tầm hiểu biết. 

c. Được bạn bè hoan nghênh, thán phục. 

d. Tất cả các ý trên.  

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả (Tập chép): (5 điểm) 

Bài viết: Bím tóc đuôi sam  

Từ “Thầy giáo nhìn bím tóc … đến em sẽ không khóc nữa”. 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về ngôi trường em đang học.  

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 Tiếng Việt đề số 12 

A. Kiểm tra đọc:  

I. Đọc thành tiếng:  

Trả lời câu hỏi: Hà khóc vì Tuấn kéo bím tóc khiến Hà bị ngã. Nghe lời thầy, 

Tuấn đã tới xin lỗi Hà. Tuấn cũng biết rằng phải đối xử thật tốt với các bạn nữ. 

II. Đọc hiểu: 

1. Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách ghép ba bốn lá bèo sen lại tạo thành 

chiếc bè đi trên sông => Đáp án c 

2. Trên đường đi, các bạn nhìn thấy 4 con vật là gọng vó, cua kềnh, săn sắt cà cá 

thầu dầu => Đáp án d   

3. Những từ ngữ chỉ thái độ khâm phục của các con vật đối với Dế Mèn và Dế 

Trũi là bái phục, âu yếm, hoan nghênh. => Đáp án d  

4. Cuộc đi chơi của Dế Mèn và dế Trũi rất thú vị, hai bạn gặp nhiều cảnh đẹp ở 

dọc đường, mở rộng tầm hiểu biết và được bạn bè hoan nghênh, thán phục. => 

Đáp án d 



                                                          

B. Kiểm tra viết:  

II. Tập làm văn: 

Đoạn văn kể về ngôi trường em đang học lớp 2 

Đoạn văn mẫu: 

Ví dụ 1: 

Trường của em mang tên Tiểu học Kiền Bái, là ngôi nhà thân yêu thứ hai của 

chúng em. Trường đã thành lập được 15 năm. Ở đây, chúng em được gặp nhiều 

bạn bè mới, các thầy cô giáo luôn ân cần, nhẹ nhàng dạy bảo chúng em những bài 

học hay, uốn nắn cho chúng em từng nét chữ. Em rất yêu mái trường Tiểu học 

Kiền Bái của em. 

Ví dụ 2: 

Em đang được học ở trường Tiểu học Thăng Long. Các thầy giáo luôn yêu 

thương, chăm sóc và dạy dỗ em nên người. Hằng ngày, em được đi xe buýt tới 

trường rất vui. Em được ăn sáng, ăn trưa, quà chiều cùng các bạn. Vì vậy, em có 

rất nhiều kỉ niệm ở ngôi trường này. 

Ví dụ 3: 

Ngôi trường Tiểu học Hồng Hà của chúng em nằm khuất sau rặng cây. Trường 

em rất rộng và đẹp, gồm ba dãy nhà bốn tầng với một trăm lớp học và hơn ba 

nghìn học sinh . Trong các lớp, bàn ghế được kê ngay ngắn. Ở trường, các bạn 

luôn cố gắng thi đua học tập tốt. Em rất yêu ngôi trường của em và ngôi trường 

này chính là ngôi nhà thứ hai của em. 


